
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA CỦA TỔ TOÁN - TIN  

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023   

Thực hiện từ 19/9/2022: Tiết 1 vào từ 7h00 

 

Thứ Tiết Viện Dung Ngọc Tuyên Thịnh Năm Kiên Anh Đại Hưng Ký Thủy 

2 

1 11B9 10C2 10C8     11B8     10C7   10C4 11B3 

2 11B7 10C2 12A3 11B4         10C7   11B2 12A5 

3 11B7 10C2 12A3 11B4               12A5 

4 11B9     12A2 12A5       11B8 12A1     

5       12A2 12A5       11B1 12A1   11B6 

3 

1         12A6     11B5       12A7 

2     10C8   12A6     11B5       12A7 

3     10C8                 11B4 

4   10C5 12A4   10C10     11B6 10C9   10C4   

5   10C5 12A4   10C10     11B6 10C9   10C4   

4 

1 11B1   10C3 11B3           10C6   12A4 

2 11B1   10C3 11B3     10C9     10C6   12A4 

3 10C1 10C2     10C6 12A7 10C9 11B5         

4 10C1   12A4 11B4 12A6 12A7   10C4   12A2     

5   10C5 12A4 11B4 12A6 11B8   10C4   12A2     

5 

1 11B7 10C7 12A3 11B3   12A1   11B6   10C5 10C8   

2 11B9 10C7 12A3 12A2   12A1       10C5 10C8 12A6 

3 11B9 10C5   12A2 10C6   10C9 10C4       12A6 

4     10C8   12A5 11B8 10C9 10C4 10C7 10C10     

5 10C1   10C8 11B2 12A5 11B8   11B5 10C7 10C10     

6 

1         10C6 12A1       10C3     

2 11B1       10C6 12A1       10C3     

3 11B1 10C7 10C3 11B4 10C10       11B9   11B7   

4 11B7 10C7 10C3 11B2 10C10 11B8   11B6         

5 11B7 10C2 10C8 11B2   11B8   11B6 10C7   10C4   

7 

1 11B1     11B3       11B5   12A3     

2       11B3       11B5   12A3     

3 11B9   HĐTN  11B2   12A7             

4 11B9     11B2   12A7           11B3 

5 11B9         11B8           11B3 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA CỦA TỔ LÝ – HÓA - CN  

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023   

Thực hiện từ 19/9/2022: Tiết 1 vào từ 7h00 
 

Thứ Tiết Bay Hùng Hạnh Cảnh Hoàn Quỳnh Mong Tiên Hương Tuyết 

2 

1       11B6 12A1   12A2   11B7   

2             12A1       

3       10C7         10C6   

4     12A4 10C7   10C5 10C10   10C6 11B5 

5     12A4 11B7   10C5 10C10   10C9 11B8 

3 

1 11B3 10C9   10C7 12A2 11B4         

2 11B3 10C9 12A5   12A2 11B4         

3     12A5 11B6     10C10 11B9   12A1 

4     12A7     10C8 12A1 11B9 11B7 12A2 

5     12A7     10C8 12A1   11B7 12A6 

4 

1     11B9     11B5 12A3 11B2   11B4 

2     11B8     11B5 12A3 11B2     

3                   11B2 

4 11B2 10C10   10C2       11B1   11B9 

5 11B2 10C10   10C2       11B1   11B7 

5 

1 11B5 11B1           12A5   12A7 

2 11B5 11B1           12A5   11B6 

3   10C10     10C1         12A3 

4         10C1 11B6   12A6     

5   10C9     12A1 11B6   12A6   12A4 

6 

1     11B8 11B7 12A3   12A2 12A7 10C9   

2     11B8 11B7 12A3 10C8 12A2 12A7 10C9   

3                     

4     11B9     11B3         

5     11B9     11B3         

7 

1   11B4 12A6   12A1     12A4   12A5 

2   11B4 12A6   12A1     12A4   11B1 

3       11B6 12A2       11B8 11B3 

4       11B6     12A2   11B8   

5       11B6 12A1   12A2   11B7   

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA CỦA TỔ SINH – TD - QP  

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023   

Thực hiện từ 19/9/2022: Tiết 1 vào từ 7h00 
 

Thứ Tiết Nhanh Nhất Hường Ngọc Chi Thanh Chiến Sang Đức Toàn 

2 

1 12A4       11B1           

2 11B1       11B3         11B8 

3 11B1       11B3         11B9 

4   11B4               11B1 

5   11B4                 

3 

1 11B6 10C3 10C8 11B8 11B2   10C10 10C5     

2 11B6 10C3 10C7 11B8 11B2   10C10 10C5 12A1   

3 12A7   10C7     10C1   10C6 12A2   

4   11B3       10C1   10C6 12A3   

5   11B3 12A3               

4 

1     10C8   12A2 10C2   10C7     

2     10C8   12A2 10C2   10C7   11B6 

3     12A2   12A3 10C3   10C8   11B7 

4         12A3 10C3   10C8   11B5 

5     12A1               

5 

1 10C1 11B8     11B4 10C4   10C9     

2 10C1 11B8     11B4 10C4   10C9   11B3 

3         12A1 11B5   12A4   11B4 

4   11B7     12A1 11B5   12A4   11B2 

5   11B7                 

6 

1 12A6 11B5   11B9       12A5 12A4   

2   11B5   11B9       12A5 12A6   

3 10C2 10C4           12A6 12A5   

4 10C2 10C4           12A6 12A7   

5 12A4                   

7 

1 11B9 11B2       11B6   12A7 10C8   

2 11B9 11B2       11B6   12A7 10C9   

3         11B1 11B7     10C10   

4 12A5       11B1 11B7         

5 12A4       11B1           

 

 



THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA CỦA TỔ VĂN – SỬ  

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023   

Thực hiện từ 19/9/2022: Tiết 1 vào từ 7h00 
 

Thứ Tiết Dung Dinh Dịu Thúy Duyên Chín Trâm Hưng Lan Hải 

2 

1 10C5     12A3 10C1 12A6 12A5 10C3     

2 11B5   12A2 10C10 10C6   11B9 12A6     

3 11B5   12A2     10C3   12A6 11B8 10C10 

4   11B7 11B3 12A3 10C1 12A6     11B6 12A7 

5 11B2 10C2 11B3 12A3 10C1 12A6   11B5 10C7 12A7 

3 

1   11B7         11B9 12A4 10C4   

2   10C4         11B9 12A4 11B7   

3 10C5   11B8   11B1     10C3 10C9   

4 11B5 10C2 11B8   11B1         12A5 

5 11B5 10C2 11B4   10C6       11B2 12A5 

4 

1   11B7 11B8 10C10 10C1 10C9 12A7 10C5   12A1 

2   11B7 11B4 10C10 10C1 12A6 12A7 10C5   12A1 

3   10C4 11B4   11B6 12A6         

4 10C5     10C7 11B6   12A5       

5 11B5   11B3 10C7   10C3 12A5       

5 

1     12A2 12A4 10C6           

2 11B2     12A4 10C6   12A7       

3 11B2 10C8 11B8 10C7 11B1   12A7       

4 10C5   11B3   11B1 10C3     11B9 12A3 

5 10C5 10C2 11B3     10C3 11B9   11B1 12A3 

6 

1   10C4 11B4   11B1       10C8 10C2 

2 11B2 10C4 11B4   11B6         10C2 

3 11B2 10C8     11B6 10C9   11B3 10C1 10C6 

4   10C8   12A3   10C9     10C1 10C6 

5 10C5     12A3 10C1 12A1   10C3 11B4   

7 

1               12A2 
GDDP-

C9 

GDDP-

C10  

2             12A5 12A2 
GDDP-

C8  
  

3       12A4   12A1 12A5       

4       12A4   12A1         

5       12A3   12A6 12A5       

 



THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA CỦA TỔ NN – ĐỊA - GDCD  

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023   

Thực hiện từ 19/9/2022: Tiết 1 vào từ 7h00 
 

Thứ Tiết Long Hằng Dũng Nhuyn My Yến Anh Nguyệt Thu Hiệp Trang 

2 

1 11B2 12A7   10C9     11B4 10C10 11B5   10C6 

2 10C4 10C3 10C1 10C9 11B6   12A7 12A4 10C8 10C5   

3 10C4 10C9 10C1 11B2 11B6   12A7 12A4 10C8 10C5 12A1 

4 10C2 10C9 10C3 11B2           10C8 10C4 

5     10C3   11B9       10C6 10C8 10C4 

3 

1 12A1   11B1     12A5   12A3 10C6 10C1 10C2 

2     11B1         12A3 10C6 10C1 10C2 

3 10C4 11B5 11B7 11B2 12A6 10C2   12A4   11B3 12A3 

4 11B4 10C3   11B2 12A6 10C7           

5 12A2 10C3 10C1 11B8 11B9 10C7       11B1   

4 

1 11B6 12A5     12A6 10C4           

2   12A5     11B9 10C4           

3 11B8 11B1   10C5 11B9 10C7 12A1 10C10 11B3 12A4 12A5 

4 10C6     10C9     12A1   11B3 11B7 11B8 

5 10C6 10C1   10C9     12A7 12A3 10C8 11B9 11B6 

5 

1 11B2 11B9 10C3     10C2   10C10   12A6   

2 11B7         10C2   10C10   10C3   

3 10C2 11B3 11B7   11B6 12A5       10C3   

4 10C2 12A7     12A2   11B4       10C6 

5   12A7     12A2 10C4 11B4       10C6 

6 

1 
10C1

0 
10C1   10C5 11B6       11B3 10C7 11B2 

2 
10C1

0 
10C1   10C5       12A4 11B3 10C7   

3 12A4 10C5   11B8 12A2   12A1 12A3   11B5 12A7 

4 12A4 10C5 11B1   12A2 12A5 12A1   11B5   11B4 

5     11B1 10C9 12A6 12A5 12A7 10C10 11B5 12A2 10C6 

7 

1     11B7 11B8               

2     11B7 11B8       HĐTN       

3 12A6 12A3   HĐTN      11B4   11B5     

4 12A6 12A3   C9     11B4 C10  11B5     

5 11B2 12A7   C9     11B4 C10  11B5     

 


